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	TRƯỜNG THCS CÁT LINH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
ĐỀ CHẴN


Bài 1 (3,5 điểm)

1) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn: .


[bookmark: MTBlankEqn]2) Giải các hệ phương trình sau : a) 			b) .


3) Giải các phương trình sau: 	a) 	b)
Bài 2 (0,5 điểm)




Cho hệ phương trình:  . Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Bài 3 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu để vòi 1 chảy một mình trong 40 phút, khóa lại rồi mở tiếp vòi 2 chảy trong 1 giờ thì cả hai vòi chảy được  bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.
Bài 4 (3,5 điểm)


















Cho đường tròn , đường kính . Điểm  bất kì trên  ( khác ), điểm  bất kì trên đoạn  ( khác ). Tia  cắt cung nhỏ  tại , tia  và tia  cắt nhau tại . Gọi  là trung điểm của  .

1) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó.

2) Chứng minh 



3) Chứng minh   và  tiếp tuyến của đường tròn .
Bài 5 (0,5 điểm) 


Một cột cờ (được cắm thẳng đứng với mặt đất) có bóng in trên mặt đất dài . Biết góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất là . Tính độ dài tối thiểu của dây kéo cờ (bỏ qua phần nối dây và phần dây vắt qua ròng rọc; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
 HẾT 
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - TOÁN 9
TRƯỜNG THCS CÁT LINH
[bookmark: _GoBack]Năm học: 2020-2021
ĐỀ CHẴN


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1 (3,5 điểm)

1) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn: .


2) Giải các hệ phương trình sau : a) 			b) .


3) Giải các phương trình sau: 	a) 	b)
Lời giải

1) Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn: 


 Công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn  là: 
2) Giải các hệ phương trình






a) 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

b)  


Điều kiện ; .

Đặt 



Hệ phương trình trở thành: .


Với  thì 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 


3) Giải các phương trình sau: a) 	b)


a) 

Ta có: 

Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm: 

b) 




Phương trình có 2 nghiệm phân biệt  ; 
Bài 2 (0,5 điểm)




Cho hệ phương trình :  . Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Lời giải

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì 




Ta có:  




Theo bài ra:  (thỏa mãn).



Vậy, với  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Bài 3 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu để vòi một chảy một mình trong 40 phút, khóa lại rồi mở tiếp vòi hai chảy trong 1 giờ thì cả hai vòi chảy được  bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể.
Lời giải


Đổi:   phút  giờ.



Gọi thời gian vòi một, vòi hai chảy một mình thì đầy bể lần lượt là ;  (giờ, )

Trong 1 giờ vòi một chảy một mình được  bể.

Trong 1 giờ vòi hai chảy một mình được  bể.



Cả hai vòi cùng chảy trong 3 giờ thì đẩy bể nên trong 1 giờ cả hai vòi chảy được được  bể, khi đó ta có phương trình: 	



Vòi một chảy trong  phút được  bể, vòi hai chảy trong 1 giờ được  bể.



Khi đó cả hai chảy được  bể nên ta có phương trình: 	



Từ  và  ta có hệ phương trình:  (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vòi một chảy 1 mình 4 giờ thì đầy bể, vòi hai chảy 1 mình 12 giờ thì đầy bể.
Bài 4 

















(3,5 điểm) Cho đường tròn , đường kính . Điểm  bất kì trên  ( khác ), điểm  bất kì trên đoạn  ( khác ). Tia  cắt cung nhỏ  tại , tia  và tia  cắt nhau tại . Gọi  là trung điểm của  .

1) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó.

2) Chứng minh 



3) Chứng minh   và  tiếp tuyến của đường tròn .
Lời giải
[image: ]


1) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó.


Xét đường tròn  đường kính 

  là các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn




	  






	Tam giác  vuông tại ,   là trung điểm của   





	  thuộc đường tròn tâm  bán kính  


	Tương tự, tam giác  vuông tại  





  thuộc đường tròn tâm  bán kính  






	Từ  và   bốn điểm  cùng thuộc đường tròn tâm  bán kính  (đpcm)



2) Chứng minh 
[image: ]





Tứ giác  nội tiếp đường tròn    (cùng bù với góc )


Xét  và  có

Góc  chung 

 (cmt)




  (g – g)


  (hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)


  (đpcm)




Cách khác: Xét hai tam giác  và  có  chung, 



.



3) Chứng minh   và  tiếp tuyến của đường tròn .
[image: ]


	Theo câu a)  cùng thuộc đường tròn hay tứ giác  nội tiếp 





	   (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  của đường tròn tâm ) 




Lại có    (hai góc nội tiếp cùng chắn cung  của đường tròn tâm )






Tam giác  cân tại  (vì )   





Từ ,,  .



Mà  (do tam giác  cân tại )


 



Ta có:    




  tại , 



  tiếp tuyến của đường tròn  (đpcm)
Bài 5 
(0,5 điểm) Một cột cờ (được cắm thẳng đứng với mặt đất) có bóng in trên mặt đất dài 6 m. Biết góc tạo bởi tia sáng mặt trời với mặt đất là . Tính độ dài tối thiểu của dây kéo cờ (bỏ qua phần nối dây và phần dây vắt qua ròng rọc; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Lời giải
[image: ]



Gọi cột cờ là , bóng của cột cờ trên mặt đất là 



Tam giác  vuông tại  và có 




   


 

Vậy độ dài tối thiểu của dây kéo cột cờ bằng chiều cao cột cờ, và dài khoảng 
[image: C:\Users\ASUS\Downloads\Đề-09-Lần-15-Tổ-THCS-số-8-Cát-Linh-Toán-9-Giữa-HK2-2020-2021-Đề-Chẵn.jpg]
 TOÁN THCS VIỆT NAM - Links nhóm: https://www.facebook.com/groups/ToanTHCSVietNam/	Trang 2
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TRUONG THCS CAT LINH PE KIEM TRA GIUA KI HKII

NAM HQC 2020 - 2021 MON TOAN - LOP 9

DE CHAN

Bai 1 (3,5 diém):

1) Viét cong thirc nghi¢m t4ng quat cia phuong trinh béc nhat hai an: x - 2y=1.
2x-y=4,

2) Giai cac hé phuong trinh sau: a) g’

b) o? —Bx+1=0.

3) Gidi céc phuong trinh sau: a) x* +3x+2=0;
; mx+2y=8 i - i
Bai 2 (0,5 diém): Cho hé phuong trinh: 2 . Tim m dé hé phuong trinh ¢é nghiém
Xx—y=m

duy nht (x;y) thoa man mx +y > 0.
Bai 3 (2,0 diém): Gidi bai todn bang cdch lap phitong trinh hodc hé phwong trinh:

Hai voi nude cing chay vao mot bé khong c6 nude thi sau 3 gior déy bé. Néu dé voi 1 chay
mot minh trong 40 phut, khéa lai roi m& liép voi 2 chay trong 1 gio thi ca hai voi chay dugc %
bé. Tinh thoi gian mdi voi chdy mot minh day bé.
Bai 4 (3,5 diém): Cho duong tron (O;R), dutmg kinh AB. Piém C bét ki trén (O) (C khac
A,B), diém D bat ki trén doan BC (D khac B,C). Tia AD cét cung nhé BC tai E, tia AC va tia
BE céit nhau tai F. Goi M Ia trung diém ciia FD.
1) Chirng minh bon diém F, C, D, E cung thudc mot dudmg tron; chi rd tim va ban kinh cia
duong tron do -
2) Chimg minh FC.FA = FEFB.
3) Ching minh EFD = OEA va ME la tiép tuyén cia duong tron (O)
Bai 5 (0,5 diém): Mot cot ¢ (duogc cim thi r 51 AN e i e
; B'("t‘ 8 )b" : g (‘t tr e ?ung Vz‘ mat dat) c6 béng in trén mat dét dai
m. Biét goc tao boi tia san; 01 mat dat 1a 4 A gae Lol
i e dat 12 60°. Tinh do dai t6i thiéu cua day kéo co

6 qua phan noi day va phan da; O S X
vl bl Y vat qua rong roc; ket qua lam tron dén chiy sé thép phan thir

hai).
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